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 Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

Mức thu mới 
T
T NỘI DUNG ĐVT Chưa có 

thuế GTGT
Đã có thuế 

GTGT

I Hộ gia đình không sản xuất. kinh 
doanh 

 đồng /hộ/ 
tháng   

1
Nhà tập thể, nhà tạm, chung cư thu 
nhập thấp, nhà trọ  "         11,818        13.000 

2 Kiệt hẽm  "         18.182        20.000 

3 Đường phố  "         23.636        26.000 

II
Hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại 
nhà ở, có khối lượng rác thải dưới 
01m3/tháng

 đồng /hộ/ 
tháng   

1 Kiệt hẽm  "         36.364        40.000 

2 Đường phố 3,4,5  "         52.727        58.000 

3 Đường phố 1,2  "         70.909        78.000 

III

Trường học, nhà trẻ, cơ quan hành 
chính sự nghiệp, trụ sở làm việc của 
doanh nghiệp, KTX sinh viên, doanh 
trại lực lượng vũ trang

   

1 Lượng rác thải dưới 1m3/tháng (lượt 
HĐ)

đồng/đơn 
vị/tháng       118.182      130.000 

2 Lượng rác thải từ 1m3/tháng trở lên 
(m3)

đồng/m3 
rác       150.000      165.000 

IV
Hợp đồng Bệnh viện, cơ sở y tế, cơ sở 
sản xuất, khách sạn, nhà hàng, nhà 
ga, bến tàu , chợ…(m3)

đồng/m3 
rác       190.909      210.000 


